
BSB-ESS ENERGY STORAGE SYSTEM

PIN LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG

BẢO HIỂM PVI

An tâm hơn trong quá trình sử dụng

5

BẢO HÀNH 5 NĂM

Chính sách bảo hành dài hạn

A

CELL GRADE A

Cell pin cấp chất lượng A

NĂNG LƯỢNG DANH ĐỊNH

51.2V
ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH DUNG LƯỢNG DANH ĐỊNH

≥6000
CHU KỲ PIN*

* Điều kiện chu kỳ pin được nêu chi tiết tại bảng thông số kỹ thuật. 01 / 02

BSB-ESS-51.2V-200Ah-Luxury

PIN LƯU TRỮ | DUNG LƯỢNG DANH ĐỊNH 10.24 kWh

10.24 kWh
51.2V  |  200Ah

200Ah



BSB-ESS  /  TECHNICAL DATASHEET

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model bộ lưu trữ
Power supply model

Điện áp danh định
Nominal voltage

51.2V

Dung lượng danh định
Nominal capacity

Điện áp bảo vệ sạc
Charging protection voltage

56.8V

Điện áp bảo vệ xả
Discharge protection voltage

46.4V

Dòng sạc khuyến nghị
Recommended charging current

Dòng sạc tối đa
Maximum charging current

Dòng xả khuyến nghị
Recommended discharge current

Dòng xả tối đa
Maximum discharge current

Tuổi thọ chu kỳ pin
Battery cyclelife

≥6000 (25℃±2℃, 0.5C charge -discharge, DOD≥80%)

Giao tiếp
Communicationmode

RS485/RS232/CAN

Nhiệt độ sạc
Charging temperature

0~55 ℃

Nhiệt độ hoạt động
Operating temperature

-20~55 ℃

Khối lượng pin
Battery weight

Kích thước pin
Battery size ( adjustable)

Chứng nhận
certification

MSDS, UN38.3

Biến tần tương thích
Adaptable inverter (cancustomized)

485: PYLONTECH, TOPBAND, GROWATT, LUXPOWER, CPSYPOWER, SRNE, Felicity solar, ANC,
Shark TopSu
CAN: PYLONTECH, Deye, TOPBAND, GROWATT, LUXPOWER, GOODWE, SHOUHANG, INVT,
MEGAREVO, GINLONG, Afore, SOROUPS, CFAT, BEITT, MUST, SMA, SACOLAR, TBB

Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu. Quyền diễn giải cuối cùng thuộc về công ty; thông số sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

*Can be customized according to the needs, the final interpretation of this product is owned by the company, subject to change without prior notice
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BSB-ESS-51.2V-200Ah-Luxury

51.2V  |  200Ah

BSB-ESS-51.2V-200Ah-Luxury

200Ah/10.24kWh

≤100A

100A

≤100A

100A

≈100Kg

500*250*700mm


